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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
· Tiếng Việt: Hóa học đại cương phần 2

· Tiếng Anh: General Chemistry, part 2

Mã số học phần: 7 0103 03
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 6 tuần 
Số tiết học phần: 

Lý thuyết: 20;

 Bài tập: 10;

 Thực hành: 0; 

       Thực tập: 0;

 
 Đồ án: 0;

 Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần: 

2.1. Giảng viên giảng dạy:



Mã giảng viên

1. TS. Công Tiến Dũng
0103-03

2. TS. Vũ Kim Thư
0103-16

3. TS. Lê Thị Phương Thảo
0103-18

4. TS. Nguyễn Đình Độ
0103-07
2.2. Bộ môn: Hóa học

2.3. Khoa: Khoa học cơ bản
3.  Điều kiện học học phần (mã số học phần)

3.1.  Môn học tiên quyết: Hóa học đại cương 1 (7010304)

3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần 
Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản và nâng cao về hóa học đại cương nhằm bổ trợ cho sinh viên tiếp tục học các học phần hóa học tiếp theo như Hóa học vô cơ, Hóa phân tích, Hóa lý – hóa keo, …

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Cấu tạo chất

4.1.2. Phức chất
4.1.3. Cân bằng hóa học trong dung dịch

4.1.4. Các quá trình điện hóa

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Hiểu rõ về cấu tạo nguyên tử theo lý thuyết cơ học lượng tử. Biết vận dụng kết quả giải phương trình sóng Srodinger và ý nghĩa các số lượng tử vào việc xét cấu tạo lớp vỏ nguyên tử; Nắm vững Quy luật phân bố điện tử trong nguyên tử nhiều electron và vận dụng thành thạo vào việc viết cấu hình electron của nguyên tử từ đó xây dựng tư duy nhằm phân tích, dự đoán về tính chất nguyên tử và so sánh tính chất các nguyên tử với nhau.
4.2.2. Nắm vững lý thuyết về liên kết cộng hóa trị và biết vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề về cấu tạo phân tử theo Thuyết lai hóa (VB) và Thuyết orbitan phân tử (MO) một cách linh hoạt và hiệu quả. 
4.2.3. Nắm được nội dung cơ bản về phức chất, vận dụng thực hành các nội dung: Cấu tạo, tên gọi, phân loại phức chất, hiện tượng đồng phân, hằng số bền và hằng số không bền của phức chất.

4.2.4. Nắm vững và vận dụng tốt kiến thức về cân bằng hóa học vào giải quyết các bài tập nâng cao về cân bằng hóa học trong dung dịch: cân bằng axit – bazơ, cân bằng kết tủa, cân bằng phức chất, cân bằng oxi hóa - khử, các cân bằng phối hợp giữa những cân bằng trên,...
4.2.5. Nắm vững và vận dụng tốt kiến thức về phản ứng oxi hóa khử để giải quyết các bài tập nâng cao về các quá trình điện hóa, cơ chế hoạt động của pin điện, quá trình điện phân và giải quyết một số câu hỏi liên quan đến những ứng dụng, hiện tượng trong đời sống thực tế.
5. Tóm tắt nội dung học phần

Gồm 4 chương: Liên kết cộng hóa trị - Thuyết lai hóa và phương pháp orbital phân tử; Phức chất; Cân bằng hóa học trong dung dịch; Các quá trình điện hóa.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Liên kết cộng hóa trị - Thuyết lai hóa và phương pháp orbital phân tử 
	(14)
	

	1.1
	Vài nét về cấu tạo nguyên tử
	2
	4.1.1

4.2.1

	1.1.1
	Các số lượng tử
	
	

	1.1.2
	Quy luật phân bố điện tử trong nguyên tử nhiều điện tử
	
	

	1.1.3
	Luyện tập
	1
	

	1.2
	Liên kết cộng hóa trị - Thuyết lai hóa
	3
	4.1.1
4.2.2

	1.2.1
	Nội dung thuyết lai hóa
	
	

	1.2.2
	Các dạng lai hóa sp3, sp2, sp, sp3d, d2sp3, sp3d2
	
	

	1.2.3
	Thuyết sức đẩy các cặp electron hóa trị theo Gillespie (VSEPR)
	
	

	1.2.4
	Luyện tập
	3
	

	1.3
	Liên kết cộng hóa trị - Phương pháp orbital phân tử (MO)
	3
	4.1.1
4.2.2

	1.3.1
	Các luận điểm cơ bản của phương pháp MO
	
	

	1.3.2
	Phương pháp tổ hợp tuyến tính MO-LCAO
	
	

	1.3.3
	Áp dụng phương pháp MO-LCAO cho ion phân tử hydro
	
	

	1.3.4
	Áp dụng phương pháp MO-LCAO cho phân tử có hai hạt nhân giống nhau (A2)
	
	

	1.3.5
	Áp dụng phương pháp MO-LCAO cho phân tử có hai hạt nhân khác nhau (AB)
	
	

	1.3.6.
	Luyện tập
	2
	

	Chương 2
	Phức chất 
	(4)
	4.1.2

4.2.3

	2.1
	Cấu tạo của phức chất
	2
	

	2.2
	Tên gọi của phức chất
	
	

	2.3
	Hiện tượng đồng phân trong phức chất
	
	

	2.4
	Sự phân ly của phức chất trong dung dịch: Hằng số bền và hằng số không bền
	
	

	2.5
	Luyện tập
	2
	

	Chương 3
	Cân bằng hóa học trong dung dịch
	(5)
	4.1.3

4.2.5

	3.1
	Khái niệm về cân bằng hóa học và hằng số cân bằng
	2
	

	3.2
	Cân bằng axit – bazơ (Ka, Kb)
	
	

	3.3
	Cân bằng hòa tan (Tt)
	
	

	3.4
	Cân bằng tạo phức (Kb)
	
	

	3.5
	Cân bằng oxi hóa khử
	
	

	3.6
	Cân bằng tổng hợp trong dung dịch
	
	

	3.7
	Luyện tập
	3
	

	Chương 4
	Các quá trình điện hóa 
	(7)
	4.1.4

4.2.6

	4.1
	Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của pin điện
	4
	

	4.2
	Thế điện cực – Phương trình Nernst
	
	

	4.3
	Chiều và trạng thái cân bằng của phản ứng oxi hóa khử trong dung dịch
	
	

	4.4
	Giản đồ thế khử và ứng dụng của giản đồ Latimer
	
	

	4.5
	Sự biến đổi hóa năng thành điện năng – Sự điện phân
	
	

	4.7
	Sự phân cực
	
	

	4.8
	Thế phân hủy và quá thế
	
	

	4.9
	Luyện tập
	3
	


7. Phương pháp giảng dạy

- Phương pháp giảng viên thuyết trình.

- Phương pháp dạy lý thuyết kết hợp với bài tập vận dụng.

- Phương pháp giảng dạy nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, phát hiện vấn đề và đưa ra các phương án giải quyết dựa vào kiến thức đã học.

- Thường xuyên đánh giá, kiểm tra (kiểm tra ngắn ngay sau mỗi phần học, kiểm tra sau kết thúc chương, kiểm tra việc chuẩn bị bài trước khi lên lớp).

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập, bài viết và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự đủ kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	· Số bài tập đã làm/số bài tập được giao

· Bài viết tìm hiểu về một vấn đề trong chương trình
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết / trắc nghiệm / vấn đáp
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp.

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

-   Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

-   Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liêu học tập
[1]. Bài giảng “Hóa đại cương - phần 2” 
[2]. Giáo trình “Cơ sở lý thuyết hóa học”, Hoàng Bá Năng, NXB Giao thông Vận tải, 1998.
[3]. Giáo trình “Cơ sở lý thuyết hóa học”, Phần 1 – Cấu tạo chất, Nguyễn Đình Chi, NXB Giáo dục, 1997.
[4]. Giáo trình “Cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học”, Vũ Đăng Độ, NXB Giáo dục, 1998. 
[5]. Giáo trình “Những nguyên lý cơ bản của hóa học” – Phần 1 – Cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học, Lâm Ngọc Thiềm, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2000.

[6]. Giáo trình “Cơ sở lý thuyết hóa học”, Phần 2, Nguyễn Hạnh, NXB Giáo dục, 2004
[7]. “Bài tập cơ sở lý thuyết hóa học”, Lê Mậu Quyền, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1996. 
[8]. “Bài tập hóa học đại cương”, Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.
[9]. Giáo trình “Hóa học Vô cơ”, tập 1, Hoàng Nhâm, NXB Giáo dục, 2002.
[10]. Giáo trình “Hóa học Vô cơ”, tập 3, Hoàng Nhâm, NXB Giáo dục, 2002.

[11]. Giáo trình “Hóa học Vô cơ”, Hoàng Bá Năng, Vũ Kim Thư, Lê Thị Phương Thảo, NXB Giao thông vận tải, 2007.

11. Hướng dẫn tự học 
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1 

+ 2 

+ 3

	Chương 1. Liên kết cộng hóa trị - Thuyết lai hóa và phương pháp orbital phân tử 

1.1. Vài nét về cấu tạo nguyên tử 

1.2. Liên kết cộng hóa trị - Thuyết lai hóa

1.3. Liên kết cộng hóa trị - Phương pháp orbital phân tử (MO)
	8

	6
	0


	·  Tìm hiểu lý thuyết thông qua tài liệu [1, 2, 3, 5, 9]
+ [1]: chương 1

+ [2]: phần 2 (chương 3)
+ [3]: chương 1 & 2

+ [5]: chương 5, 8 & 9

·  Tham khảo bài tập ở tài liệu [1, 7, 8].

+ [1]: chương 1

+ [7]: chương 5, 7 & 8

+ [8]: chương 11, 13 & 14

	3
+ 4
	Chương 2. Phức chất 

2.1. Cấu tạo của phức chất

2.2. Tên gọi của phức chất

2.3. Hiện tượng đồng phân trong phức chất

2.4. Sự phân ly của phức chất trong dung dịch: Hằng số bền và hằng số không bền 
	2
	2
	0
	·  Tìm hiểu lý thuyết thông qua tài liệu [1, 5, 10, 11]
+ [1]: chương 2

+ [5]: chương 11
+ [10]: chương 1
+ [11]: bài mở đầu (IV)

·  Tham khảo bài tập ở tài liệu [1], [10].

	4

+ 5
	Chương 3. Cân bằng hóa học trong dung dịch
	2
	3
	0
	· Tìm hiểu lý thuyết thông qua tài liệu [1, 2, 4, 9]

+ [1]: chương 3

+ [2]: phần 1 (chương 1 &2)

+ [4]: chương 5

+ [9]: chương 8

·  Tham khảo bài tập ở tài liệu [1, 7, 8]:
+ [1]: chương 3

+ [7]: chương 9

+ [8]: chương 4, 5

	
	3.1. Khái niệm về cân bằng hóa học và hằng số cân bằng
	
	
	
	

	
	3.2. Cân bằng axit – bazơ (Ka, Kb)
	
	
	
	

	
	3.3. Cân bằng hòa tan (Tt)
	
	
	
	

	
	3.4. Cân bằng tạo phức (Kb)
	
	
	
	

	
	3.5. Cân bằng oxi hóa khử
	
	
	
	

	
	3.6. Cân bằng tổng hợp trong dung dịch
	
	
	
	

	
	3.7. Luyện tập
	
	
	
	

	5

+ 6
	Chương 4. Các quá trình điện hóa 
	4
	3
	0
	· Tìm hiểu lý thuyết thông qua tài liệu [1, 2, 4, 6, 9]

+ [1]: chương 4

+ [2]: phần 1 (chương 4)

+ [4]: chương 6

+ [6]: trang 207 - 241

+ [9]: chương 10

·  Tham khảo bài tập ở tài liệu [1, 7, 8]:
  + [1]: chương 4

+ [7]: chương 9

+ [8]: chương 4, 5

	
	4.1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của pin điện
	
	
	
	

	
	4.2. Thế điện cực – Phương trình Nerst
	
	
	
	

	
	4.3. Chiều và trạng thái cân bằng của phản ứng oxi hóa khử trong dung dịch
	
	
	
	

	
	4.4. Giản đồ thế khử và ứng dụng của giản đồ Latimer
	
	
	
	

	
	4.5. Sự biến đổi hóa năng thành điện năng – Sự điện phân
	
	
	
	

	
	4.6. Sự phân cực
	
	
	
	

	
	4.7. Thế phân hủy và quá thế
	
	
	
	

	
	4.8. Luyện tập
	
	
	
	


	
	Hà nội, ngày     tháng     năm   

	TRƯỞNG KHOA KHCB
TS. Công Tiến Dũng

	TRƯỞNG BỘ MÔN HÓA
TS. Công Tiến Dũng
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